ĐỀ KIỂM TRA ÔN TẬP

Câu 1: (7Đ)
Cty Phúc An Khang được NH công thương cho vay vốn lưu động theo phương pháp luân chuyển. Đơn vị: 1.000 đ

1. Kế hoạch vay quý 4/2008 của Cty như sau:

· Hạn mức tín dụng:

12.000.000

· Vòng quay vốn tín dụng:
1,8 vòng/quý

2. Số liệu thực tế trên tài khoản cho vay luân chuyển quý 4/2008 như sau:

· Số dư nợ đầu quý:

10.400.000

· Tình hình vay, trả nợ trong quý như sau:

	Ngày tháng
	Số tiền vay
	Số tiền trả nợ
	Số dư nợ

	01/10/2008
	
	
	?

	05/10/2008
	1.500.000
	
	?

	09/10/2008
	
	2,000,000
	?

	15/10/2008
	1.000.000
	1,000,000
	?

	23/10/2008
	1.400.000
	
	?

	27/10/2008
	
	1,800,000
	?

	30/10/2008
	1.900.000
	
	?

	05/11/2008
	900.000
	
	?

	10/11/2008
	
	1,500,000
	?

	18/11/2008
	
	1,500,000
	?

	25/11/2008
	3.000.000
	
	?

	30/11/2008
	
	2,000,000
	?

	05/12/2008
	
	1,200,000
	?

	10/12/2008
	2.000.000
	1,500,000
	?

	16/12/2008
	1.200.000
	
	?

	21/12/2008
	1.700.000
	1,600,000
	?

	25/12/2008
	2.200.000
	2,000,000
	?

	30/12/2008
	
	1,400,000
	?

	31/12/2008
	1.500.000
	
	?


Yêu cầu:

1. Tính lãi tiền vay tháng 10, tháng 11, tháng 12 theo phương pháp tích số. Biết rằng ngân hàng công thương chọn tính lãi vào ngày 30 hàng tháng. Riêng tháng 12 được tính vào ngày 31. Lãi suất cho vay ngắn hạn là 1,2%/tháng. (4Đ)
2. Xác định vòng quay vốn tín dụng quý 4/2008 của Cty Phúc An Khang. Xử phạt nếu công ty không thực hiện đúng vòng quay vốn tín dụng.(2Đ)
3. Giả sử hạn mức tín dụng quý I/2009 được xác định là 12.000.000. Hãy nêu nhận xét và hướng xử lý. (1Đ)
Câu 2: (3Đ)
VCB phát hành kỳ phiếu có mệnh giá 1000 USD, thời hạn 9 tháng và lãi suất là 10%/năm. Kỳ phiếu được bán ở mức giá bằng mệnh giá nhưng phương thức trả lãi tùy theo đề nghị của khách hàng. Xác định xem chi phí huy động vốn bằng kỳ phiếu này của VCB là bao nhiêu nếu:

a.
Khách hàng đề nghị trả lãi trước?

b.
Khách hàng đề nghị trả lãi sau?
--HẾT--
